
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /KSBT-DVTYT 
V/v báo giá hóa chất hóa lý  

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói mua sắm hóa chất hóa lý, làm cơ sở tổ 

chức lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Khoa Dược - Vật tư y tế 

- Đt: 0225.3842.878, Email: duoc.cdchp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 14h ngày 5 tháng 5 năm 2026, đến 17h ngày 14 tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 

tháng 5 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 

2. Mẫu báo giá tại Phụ lục II kèm theo 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn vị 

gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng cám ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Khoa TTGDSK (đăng website CDC); 

- Hệ thống mạng ĐTQG; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, D-VTYT. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Đồng Trung Kiên 



Phụ lục I: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số             /KSBT-DVTYT ngày          tháng 5  năm 2026) 

 

1. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng  

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2026 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất Hợp đồng. 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
 Quy 

cách  

 Đơn 

vị tính  

 Số 

lượng  

 

1 Hóa chất Potassium iodide, KI 
Độ tinh khiết ≥  99% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 1kg Chai 1 

 

2 
Hóa chất Hydrochloric acid 

fuming 37%, HCl 

Assay (HCl): 36.5–38.0%, For Analysis  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 1 lít Chai 5 

 

3 
Ống chuẩn Hydrochloric acid, 

HCl 0.1N 

Độ tinh khiết cao dùng cho phân tích Dung dịch có nồng độ 

chính xác 0,1N sau khi pha. pH: Nhỏ hơn 1 (ở 20°C)                          

Khối lượng riêng: Khoảng 1,03g/cm³ ở 20°C. 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

ống 

chuẩn 
ống 5 

 

4 
Ống chuẩn Sodium hydroxide 

solution, NaOH 0.1 N 

Độ tinh khiết cao dùng cho phân tích Dung dịch có nồng độ 

chính xác 0,1N sau khi pha. pH: 13,8 (ở 20°C)                          

Khối lượng riêng: Khoảng 1,09g/cm³ ở 20°C. 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

ống 

chuẩn 
ống 5 

 

5 Hóa chất Methyl red 
Khoảng chuyển màu pH 4.4 - pH 6.0 ( đỏ - vàng)  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

100g 
Chai 1 

 

6 Methylene blue (C.I. 52015) 
Hao hụt khi sấy khô (110oC): 10 - 15 % 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 10g Chai 3 

 

7 
Potassium disulfite for 

analysis EMSURE® 

Độ tinh khiết: ≥ 98% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

500g 
Chai 1 

 



8 
Ống chuẩn Iodine solution, I2 

0.1N (0,05M) 

Dung dịch Iod (I₂) nồng độ 0,05 mol/L (0,1 N), dạng ống 

đậm đặc dùng để pha thành 1000 mL dung dịch chuẩn dùng 

cho chuẩn độ 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

ống 

chuẩn 
ống 4 

 

9 
Hóa chất Acid Boric,( 

H3BO3) 

Độ tinh khiết: 99.5-100.5 % 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

500g 
Chai 2 

 

10 
Hóa chất Sodium hydroxide, 

NaOH 

Dạng viên, hàm lượng  ≥ 99% 

Tổng hàm lượng Nito ≤  0.0003% 

pH >14 (20 °C, 100 g/L trong H2O) 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 1kg chai 6 
 

11 
Poly Etylen Glycol 400 (PEG 

400) 

Độ tinh khiết dùng cho chuẩn phân tích 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

Chai 

500g 
Chai 1 

 

12 
2,3-Butanedione (Chuẩn 

Diacetyl) 

Độ tinh khiết ≥ 99%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

100ml 
chai 1 

 

13 
Hóa chất Copper II Sulfate 

pentahydrate 

Độ tinh khiết: 99.0-100.5%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

250g 
Chai 2 

 

14 
Hóa chất Chromotropic acid 

disodium salt dihydrate- 

Độ tinh khiết ≥ 98% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
Chai 25g Chai 3 

 

15 

Hóa chất Ammonium iron (III) 

Sulfate dodecahydrate 

(NH4)Fe(SO4)2* 12H2O 

Độ tinh khiết 99.0-102.0% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

chai 

500g 
chai 1 

 

16 
Hóa chất Nitric acid 65%, 

HNO3 

Loại For Analysis 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 1 lít chai 15 

 

17 
Hóa chất Ammonium sulfate 

(NH₄)₂SO₄ 

Độ tinh khiết: ≥ 99%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
Chai 1kg chai 1 

 



18 
Hóa chất Sodium sulfate, 

Na2SO4 

Độ tinh khiết ≥ 99%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
Chai 1kg chai 1 

 

19 Hóa chất Chloroform,(CHCl₃) 
Độ tinh khiết ≥ 99%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 1 lít chai 1 

 

20 
Hóa chất Ethanol absolute for 

analysis, (C₂H₅OH) 

Độ tinh khiết ≥ 99% (GC), for HPLC chuẩn phân tích, có  

CoA chuẩn EU 

Nguồn gốc, xuất xứ: G7 

Chai 1 lít chai 1 
 

21 

Hóa chất ether dầu, Petroleum 

Benzine 40/60 GR, 

((C2H5)2O) 

Độ tinh khiết ≥ 96%  

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
Chai 1 lít chai 3 

 

22 Isooctan 
Độ tinh khiết ≥ 99% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 
chai 1 lít Chai 1 

 

23 
ZINC ACETATE 

DIHYDRATE, ACS, 

Độ tinh khiết ≥ 99% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

Chai 

250g 
Chai 1 

 

24 
MAGNESIUM OXIDE 

LIGHT, EXTRA PURE, DAB 

Độ tinh khiết: 98.0-100.5% 

Có CoA đạt tiêu chuẩn EU 

Chai 

500g 
Chai 1 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 Phụ lục II:  MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời báo giá số          /KSBT-DVTYT ngày         tháng 5  năm 2026) 

 

 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC TUẤN PHONG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, chúng tôi (Ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp) báo giá 

hàng hóa như sau: 

1. Báo giá hàng hoá: 

STT Danh mục hàng hóa 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, moden, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan (VNĐ) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1            

 

(Gủi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2026. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nên trong báo giá là trung thực. 

 ...., ngày......tháng......năm 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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